
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CÐLH17N0502 Nguyễn Văn Chất CĐLH17N05

2 CÐLH17N0507 Trần Gia Khang CĐLH17N05

3 CÐLH17N0609 Lưu Vũ Kim Ngân CĐLH17N06

4 CÐLH17N0615 Trần Quốc Thanh CĐLH17N06

5 CĐLH17N0810 Nguyễn Võ Kiều Trinh CĐLH17N08

6 CDLH1800006 Thành Xuân Quỳnh CĐLH18N01

7 CDLH1800221 Nguyễn Thị Thanh Thảo CĐLH18N03

8 CDLH1801006 Nguyễn Thị  Hạnh CĐLH18N05

9 CDLH1800538 Phạm Khánh  Tường CĐLH18N05

10 CDLH1800776 Cao Đan  Tín CĐLH18N10

11 CDLH1800477 Nguyễn Lâm Cung  Như CĐLH18N11

12 CDLH1900614 Võ Hoàng Qui CĐLH19N04

13 CDLH1900833 Phạm Thị Thanh Ngân CĐLH19N05

14 CDLH1900917 Phan Hồng Minh Nguyệt CĐLH19N05

15 CDLH1900909 Nguyễn Thị Tuyết Nhi CĐLH19N05

16 CDLH1900533 Thái Nguyễn Ái Như CĐLH19N05

17 CDLH1900180 Châu Thị Hồng Quyên CĐLH19N05

18 CDLH1900393 Võ Minh Thư CĐLH19N05

19 CDLH1800532 Đỗ Nguyễn Cao Sơn CĐLH18N05

20 CDLH1900869 Diệp Thanh Thùy CĐLH19N05
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STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

21 CDLH1900047 Nguyễn Hồng Phương Vy CĐLH19N05

22 CDHD1900471 Phạm Thị Tuyết Duy CĐLH19N06

23 CDLH1900712 Trần Thanh Hiền CĐLH19N06

24 CDLH1900731 Bùi Xuân Nhi CĐLH19N06

25 CDLH1900896 Nguyễn Ngọc Trâm CĐLH19N06

26 CDLH1900405 Nguyễn Thị Kim Hồng CĐLH19N07

27 CDHD1900421 Thạch Thị Thúy Vy CĐLH19N07

28 CDHD1900720 Nguyễn Thị Minh Anh CĐLH19N08

29 CDHD1900451 Nguyễn Phi Quyên CĐLH19N08

30 CDLH1900834 Huỳnh Thị Xuân Diễm CĐLH19N09

31 CDHD1900754 Nguyễn Bảo Toàn CĐLH19N09

32 CDLH1900844 Nguyễn Thị Tường Vy CĐLH19N10

33 CDLH1900691 Trần Thị Khánh Ly CĐLH19N10

34 CDHD1901188 Bùi Thị Ái Nhân CĐLH19N10

35 CDLH1900104 Võ An Thư CĐLH19N10

36 CDHD1901092 Nguyễn Thị Thu Trang CĐLH19N10

37 CDLH1900860 Bùi Thị Trúc Mai CĐLH19N11

38 CDLH1900912 Trương Thị Thanh Tuyền CĐLH19N11

39 CDLH1900849 Nguyễn Thụy Thúy Vy CĐLH19N11

40 CDLH1800447 Dương Khánh Linh CĐLH18N04 ThI lại TH

41 CDHD1800732 Trần Yến Vy CĐLH19N02 Thi lại LT, TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 41


